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Danh sách hộ nghèo được phê duyệt tại
Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày

17/4/2024

Danh sách hộ nghèo được điều chỉnh, bổ
sung (lần 2)

Họ và tên Địa chỉ Họ và tên Địa chỉ

I Xã Nghĩa Phú
1 Nguyễn Thị Lâm Thôn Cổ Lũy Nam Nguyễn Thị Lâm Thôn Cổ Lũy Nam
2 Lê Văn Nhân Thôn Cổ Lũy Làng Cá Lê Văn Nhân Thôn Cổ Lũy Làng Cá

II Xã Tịnh Hòa
1 Nguyễn Thị Thuận  Thôn Xuân An Đinh Thị Bê Thôn Diêm Điền
2 Nguyễn Thị Lượm Thôn Hòa Thuận Nguyễn Thị Lượm Thôn Hòa Thuận
3 Trịnh Như Thôn Diêm Điền Trịnh Như Thôn Diêm Điền
4 Nguyễn Thị Lăng Thôn Xuân An Nguyễn Thị Lăng Thôn Xuân An
5 Phạm Thị Phùng Thôn Xuân An
6 Nguyễn Sơn Thôn Xuân An

III Xã Tịnh Châu
1 Nguyễn Ba Thôn Kim Lộc Nguyễn Thị Nha Thôn Phú Bình
2 Nguyễn Nhạn Thôn Mỹ Lệ

IV Xã Tịnh Thiện
1 Nguyễn Thị Sang Thôn Hoà Bân Nguyễn Thị Sang Thôn Hoà Bân
2 Trần Thị Sinh Thôn Long Thành Trần Thị Sinh Thôn Long Thành
3 Phạm Thị Xí  Thôn Phú Vinh Phạm Thị Xí  Thôn Phú Vinh
4 Đặng Thành Tín Thôn Khánh Lâm Đặng Thành Tín Thôn Khánh Lâm
5 Đinh Thị Uynh Thôn Hòa Bân Đinh Thị Uynh Thôn Hòa Bân

6 Nguyễn   Tấn
Thăng Thôn Long Thành Nguyễn Tấn Thăng Thôn Long Thành

7 Đoàn Thị Hòa Thôn Hòa Bân Đoàn Thị Hòa Thôn Hòa Bân
8 Đỗ Thị Trọng Thôn Khánh Lâm Đỗ Thị Trọng Thôn Khánh Lâm
9 Trương Thị Anh Thôn Long Thành Trương Thị Anh Thôn Long Thành

V Xã Tịnh An
1 Nguyễn Công Thôn Long Bàn Nguyễn Công Thôn Long Bàn
2 Nguyễn Thị Điền Thôn Long Bàn Nguyễn Thị Điền Thôn Long Bàn
3 Nguyễn Thị Tâm Thôn Tân Mỹ Nguyễn Thị Tâm Thôn Tân Mỹ
4 Trần Giàu Thôn Long Bàn Nguyễn Thị Xê Thôn Ngọc Thạch
5 Nguyễn Thị Mạch Thôn Tân Mỹ Nguyễn Thị Mạch Thôn Tân Mỹ

VI Xã Tịnh Khê
1 Quảng Thị Tiền Thôn Tư Cung Quảng Thị Tiền Thôn Tư Cung
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2 Phạm Thị Nhung  Thôn Tư Cung Phạm Thị Nhung  Thôn Tư Cung
3 Đỗ Thị Kiều Thôn Tư Cung Đỗ Thị Kiều Thôn Tư Cung
4 Trương Thị Lý Thôn Tư Cung Trương Thị Lý Thôn Tư Cung
5 Đỗ Thị Là Thôn Tư Cung Đỗ Thị Là Thôn Tư Cung
6 Bùi Thị Lòng Thôn Tư Cung Bùi Thị Lòng Thôn Tư Cung
7 Đỗ Thị Được Thôn Tư Cung Đỗ Thị Được Thôn Tư Cung
8 Võ Thị Diệt Thôn Tư Cung Võ Thị Diệt Thôn Tư Cung
9 Nguyễn Thị Chặt Thôn Cổ Lũy
10 Nguyễn Văn Bình Thôn Trường Định

VII Xã Tịnh Long
1 Cao Thị Phước Thôn Gia Hòa

VIII Xã Nghĩa An
1 Lê Thị Tuyết Thôn Phổ Trường
2 Trần Thị Sương Thôn Phổ Trường
3 Nguyễn Thị Hường Thôn Tân An
4 Lê Tuấn Ninh Thôn Tân Mỹ
5 Võ Văn Sương Thôn Tân An
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